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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	01
	1776
	Hà Thiên Bảo
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	02
	1792
	Võ Thanh Quang
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	03
	1797
	Nguyễn Minh Hiền
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	04
	1804
	Trần Văn Cường
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	05
	1838
	Lê Tài Thật
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	06
	1844
	Hoàng Thế Hùng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	07
	1845
	Phạm Phương
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	08
	1846
	Thái Thị Hải Yến
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	09
	1847
	Nguyễn Văn Long
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	1852
	Hồ Đức Luân
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	1859
	Hoàng Thị Huyền
	Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	1860
	Hồ Minh Tùng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


	13
	1868
	Trần Thị Long
	Thuận Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14
	1871
	Hoàng Thọ
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1877
	Hồ Quang Hào
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	16
	1879
	Nguyễn Thị Nhung
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17
	1881
	Trần Thị Thùy Linh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	18
	1882
	Nguyễn Văn Sự
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	19
	1883
	Cao Hữu Tầm
	Quảng  Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	1884
	Ngô Hữu An
	Thanh Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	62
	1885
	Phạm Văn Học
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	21
	1886
	Hoàng Thị Duyên
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22
	1887
	Hồ Thị Hiền
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1888
	Phạm Thị Lan Hương
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	24
	1889
	Nguyễn Hồng Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	1890
	Hoàng Anh Quốc
	Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	26
	1891
	Trương Thiết
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	27
	1892
	Nguyễn Văn Nông
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	28
	1893
	Trần Chí Thành
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	1894
	Trần Thị Phương Thảo
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	1896
	Dương Thị Ái
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	1897
	Nguyễn Viết Tùng
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	32
	1898
	Phạm Diễn
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	34
	1899
	Nguyễn Thị Giang
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	1900
	Lê Xuân Trường
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	1901
	Nguyễn Văn Kỳ
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	37
	1903
	Trịnh Xuân Bình
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38
	1904
	Phan Chiến
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	39
	1905
	Lê Văn Trung
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40
	1906
	Nguyễn Văn Hướng
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41
	1907
	Trần Thị Phương Thảo
	Phường Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	42
	1908
	Nguyễn Trọng Tâm
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	1909
	Phan Văn Hiền
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	1910
	Cao Xuân Dũng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình


